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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023 
 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7

	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Tổng điểm

	1
	Giáo dục KNS
	Ứng phó với tâm lí căng thẳng
	4 câu
	
	
	
	
	
	
	
	4 câu
	
	1,0

	
	
	Phòng chống bạo lực học đường
	4 câu
	
	
	1/2 câu
	
	1 câu
	
	1/2 câu
	4 câu
	2 câu
	6,0

	2
	Giáo dục pháp luật
	Phòng chống tệ nạn xã hội
	4 câu
	
	
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	4 câu
	2 câu
	3,0

	Tổng
	12 câu 
	
	
	1,5
câu
	
	2 câu
	
	1/2 câu
	12 câu
	4 câu
	
10 điểm

	Tỉ lệ %

	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung

	60%
	40%
	100%
	








BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023 
 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục KNS
	Ứng phó với tâm lí căng thẳng
	Nhận biết:
- Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng.
- Nêu được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.
	4 TN
	
	
	

	
	
	Phòng chống bạo lực học đường
	Nhận biết :
- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường.
- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
Thông hiểu:
- Giải thích được nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.
- Trình bày được các cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.
Vận dụng:
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường
Vận dụng cao:
Sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường.
	4 TN
	1/2
TL
	1 TL
	1/2
TL

	2
	Giáo dục pháp luật

	Phòng chống tệ nạn xã hội
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
Thông hiểu:
- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội.
- Giải thích được hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.
Vận dụng:
- Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội.
- Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
Vận dụng cao:
Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
	4 TN
	1 TL
	1 TL
	

	Tổng
	12 TN
	1,5 TL
	2 TL
	1/2 TL

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%



